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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Thái Văn Hà 

          Các Thẩm phán :     Ông Nguyễn Văn Hiệp 

                                 Ông Nguyễn Thanh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Minh Hậu là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Võ Thị Lệ Giang – Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 104/2024/TLPT-HS ngày 24 tháng 7 

năm 2024, theo quyết định đưa vụ án ra số: 130/2024/QĐXXPT ngày 05 tháng 8 

năm 2024, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

116/2024/HS-ST ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Nguyễn Văn H, sinh ngày 01/5/1978 tại thành phố Q, tỉnh Bình Định; Nơi cư 

trú: Tổ H, khu phố B, phường H, thành phố Q, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ học vấn: 06/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T (chết) và bà Nguyễn Thị H1, 

sinh năm 1949; vợ: Phan Thị C, sinh năm: 1976, Con: 02 người, lớn nhất sinh năm 

1999 và nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 

12/3/2013 bị Tòa Phúc thẩm – Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 09 năm 

tù về tội: “Cố ý gây thương tích”, Chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 03/10/2018 

. 

 Bị cáo bị bắt giữ, tạm giam từ ngày 19/12/2023 cho đến nay, hiện đang bị 

tạm giam, tại trại tạm giam Công an tỉnh B. Bị cáo có mặt. 

- Bị hại: Anh Phan Đình N, sinh năm 1985; Địa chỉ: Tổ H, khu phố B, phường 

H, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Có đơn xin xử vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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Chị Phan Thị C, sinh năm 1976; Địa chỉ: Tổ H, khu phố B, phường H, thành 

phố Q, tỉnh Bình Định. Có mặt . 

- Người làm chứng: 

        Chị Phan Thị N1, sinh năm 1982; Địa chỉ: Tổ H, khu phố B, phường H, thành 

phố Q, tỉnh Bình Định. Vắng mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Giữa vợ chồng Nguyễn Văn H và Phan Thị C (Sinh năm: 1976; trú: Tổ H, khu 

phố B, phường H, thành phố Q) có tranh chấp đất đai với gia đình cha mẹ Chấn, nên 

xảy ra mâu thuẫn với em trai cùng cha khác mẹ của C là Phan Đình N (Sinh năm: 

1985; Trú: Tổ H, khu phố B, phường H, thành phố Q). Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 

12/7/2023, sau khi đi làm về, Phan Đình N thấy Nguyễn Văn H đứng bên hông nhà 

chửi cha ruột của mình là ông Phan Q. Khi thấy N, thì H tiếp tục chửi và xúc phạm 

những người trong gia đình. Do bị chửi quá nhiều, N đến đường hẻm để gặp H nói 

chuyện. Khi thấy N đến gần thì H tiếp tục chửi rồi giơ một tay bóp cổ N. N dùng tay 

hất mạnh, đẩy H ra và nói: “Quýnh đi! Nè!”, H dùng sợi dây xích (thường dùng để 

khóa bánh xe đạp điện) đang cầm trên tay đánh vào đầu và người của N. Bị đánh 

nên N lao đến giằng co, xô ngã H xuống đất và dùng tay đánh vào người H nên H 

đưa tay trái lên đỡ. Chị Phan Thị C ở trong nhà nghe thấy ồn ào nên chạy ra thấy có 

đánh nhau nên la lên: “Sao mày đánh chồng tao?” nên lấy cây chổi nhá về phía Nhơn 

để can ngăn. N đưa tay chụp lấy và giằng co, giật nên cây chổi trúng tay bà C. Sau 

đó, N thấy mình bị chảy nhiều máu nên đi về nhà. Hậu quả:  

- Phan Đình N bị vết thương đầu khoảng 05cm, vai trái có vết xây xát da kích 

thước (1x2)cm, ngực 1/3 trên xương ức có vết xây xát kích thước (1x1)cm, được 

đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thành phố Q. Ngày 08/9/2023, Trung tâm Pháp y 

tỉnh B kết luận số: 263/KLTTCT-PYBĐ: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên của Phan Đình N tại thời điểm giảm định là: 06% (Sáu phần 

trăm). 

- Phan Thị C bị 01 (Một) vết bầm tím kích thước (2x4)cm ở cánh tay trái, 

Nguyễn Văn H bị xây xẩm chóng mặt nên ngày 15/7/2023 cả hai đến khám tại Trung 

tâm y tế thành phố Q. Ngày 07/02/2024, Trung tâm Pháp y tỉnh B kết luận: Tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của Phan Thị C tại thời điểm 

giám định là: 0% (Không phần trăm). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2024/HSST ngày 10/6/2024, Tòa án nhân 

dân thành phố Quy Nhơn đã Quyết định: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 134; Khoản 2 Điều 51; Điều 46 Bộ luật Hình 

sự. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 106; Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

          Tuyên xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 12 (mười hai tháng); thời hạn chấp hành hình 

phạt tính từ ngày bắt giam 19/12/2023. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, 

xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo 

quy định.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18 tháng 6 năm 2024, bị cáo Nguyễn Văn H 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị xét phê chuẩn lệnh bắt có oan sai hay 

không. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2024 và ngày 15 tháng 8 năm 2024 bị hại Phan Đình N 

có đơn rút toàn bộ đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” 

đối với bị cáo Nguyễn Văn H và yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bình Định huỷ bản 

án sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Quy Nhơn và đình chỉ vụ án. 

Tại phiên toà phúc thẩm; 

- Bị cáo Nguyễn Văn H tự nguyện rút đơn kháng cáo. 

- Bị hại Phan Đình N có đơn xin xét xử vắng mặt và có đơn rút yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự, đề nghị huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2024/HS-ST ngày 

10/6/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn và đình chỉ xét xử vụ án, trả 

tự do bị cáo tại phiên toà vì bị hại Phan Đình N có đơn rút đơn yêu cầu khởi tố vụ 

án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H trong thời gian luật định nên 

được Hội đồng xét xử xem xét.   

[2] Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H khai vào tối ngày 

12/7/2023, khi bị cáo đang sửa xe đạp điện cho con gái thì bị cáo và anh N xảy ra 

mâu thuẫn dẫn đến xô xát, anh N đi đến dùng tay hay vật gì đó bất ngờ đánh vào 

trán làm bị cáo bật ngã ra nền, trán bị rách chảy máu. Khi đó bị cáo thấy có tấm ván 

ép gỗ để che hố ga (kích thước 30cmx32cm) cạnh đó nên nhặt tấm ván đứng dậy 

đánh N gây thương tích, anh N chụp tay áo bị cáo kéo lại làm rách áo tay. Khi đánh, 

bị cáo cầm tấn ván bằng tay phải đánh ngang từ phải qua trái vào người N nhưng 

không nhắm vào đâu. Bị cáo biết đánh có trúng người anh N nhưng không rõ trúng 

vị trí nào, có chảy máu hay không bị cáo không biết. Bị cáo thừa nhận có dùng tấm 

gỗ ván ép đánh vào người anh N gây thương tích chứ không phải dùng sợi dây xích 

để đánh, bị cáo thừa nhận hành vi đánh anh N là vi phạm pháp luật nhưng là để tự 

vệ. Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát kết luận và truy tố bị cáo về tội: “Cố 

ý gây thương tích” theo Điều 134 của Bộ luật hình sự là không oan cho bị cáo nhưng 

lại ép bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” với thương tích mà bị cáo H đã gây 

cho bị hại Phan Đình N 6% thương tật,với tình tiết định khung hình phạt “Dùng hung 
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khí nguy hiểm” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự và trong 

giai đoạn tranh tụng bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét khoan hồng cho bị cáo sớm về với gia đình. 

        [3] Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn H tự nguyện rút toàn bộ kháng 

cáo và bị hại Phan Đình N có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.                              Xét 

thấy, đây là vụ án hình sự được khởi tố theo yêu cầu của bị hại, Toà án cấp sơ thẩm 

thành phố Q đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Cố ý gây thương tích” tại Bản 

án số 116/2024/HS-ST ngày 10/6/2024. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử 

phúc thẩm thì ngày 14/8/2024 và ngày 15/8/2024 bị hại Phan Đình N có đơn rút toàn 

bộ đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo 

Nguyễn Văn H và khẳng định việc rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án là hoàn toàn tự 

nguyện, không bị ai ép buộc. Xét thấy, việc bị hại Phan Đình N rút đơn yêu cầu khởi 

tố vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc 

hay đe doạ gì. Vì vậy, căn cứ vào khoản 2 điều 155, điểm d khoản 1 Điều 355, Điều 

359 và Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên huỷ bản 

án sơ thẩm số 116/2024/HS-ST ngày 10/6/2024 của Toà án nhân dân thành phố Quy 

Nhơn, đình chỉ vụ án đối với bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Cố ý gây thương tích” và 

trả tự do cho bị cáo H ngay tại phiên toà, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội 

phạm khác là đúng quy định pháp luật. 

       [4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Phan Đình N không yêu cầu nên miễn xét. 

       [5] Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên tiêu 

huỷ 01 tấm ván gỗ kích thước (30x32)cm (theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, 

vật chứng ngày 22/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn). 

Tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 02 đĩa DVD lưu trữ dữ liệu của con bị cáo H là Nguyễn 

Thị Thanh N2 giao nộp có nội dung bị cáo chửi và có đoạn xô xát với bị hại N. 

      [6] Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị hại 

Phan Đình N phải chịu 200.000 đồng. 

        [7] Án phí hình sự phúc thẩm: Theo quy định tại điểm f khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án thì bị cáo Nguyễn Văn H không phải chịu. 

         [8] Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị giải 

quyết vụ án là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận. 

          Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 155, điểm d khoản 1 Điều 355, Điều 359 và Điều 328 

của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 
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Căn cứ điểm b khoản 1, điểm f khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

          1. Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 116/2024/HS-ST ngày 10/6/2024 của Tòa 

án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và đình chỉ vụ án về tội “Cố ý gây 

thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

          2. Tuyên bố: Trả tự do cho bị cáo Nguyễn Văn H ngay tại phiên tòa, nếu bị 

cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

          3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tiêu 

huỷ 01 tấm ván gỗ kích thước (30x32)cm (theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, 

vật chứng ngày 22/4/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn).  

Tịch thu lưu hồ sơ vụ án: 02 đĩa DVD lưu trữ dữ liệu của con bị cáo H là Nguyễn 

Thị Thanh N2 giao nộp có nội dung bị cáo chửi và có một đoạn xô xát với bị hại N. 

          4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị hại Phan Đình N phải chịu 200.000 đồng. 

5. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn H không phải chịu. 

          6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1.TANDTC; 
- VKSND tỉnh Bình Định; 
- TA, VKS, CQĐT Công an TP.Quy Nhơn; 
- Cơ quan THAHS Công an TP.Quy Nhơn; 
- Chi cục THADS TP.Quy Nhơn; 
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 
- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 
- Bị cáo;  
- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

            Thái Văn Hà 

 

 

 

 


